Giáo viên:   Phạm Văn Hào
THPT   Nguyễn Trãi
Câu 1 Việt Nam nằm ở múi giờ thứ 
a. 6.


b. 7.


c. 8.


d. 9.
Câu 2. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm địa hình của nước ta?
a. Đồi núi chiếm phần ít là diện tích, nhưng chủ yếu là đồi núi cao.
b. Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng.
c. Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.
d. Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người.
Câu 3. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long giống nhau là
a. đất phù sa ở Đồng bằng sông Cửu Long màu mỡ.
b. không được bồi đắp trên vịnh biển nông.
c. đất mặn chiếm diện tích lớn ở Đồng bằng sông Hồng.
d. được bồi đắp trên vịnh biển nông, đất màu mỡ.
Câu 4. Diện tích của Biển Đông là
a. 3,477 triệu km2.
b. 3,478 triệu km2.
c. 3,479 triệu km2.
d. 3,476 triệu km2.
Câu 5. Lượng mưa trung bình của nước ta là
a. 1300 – 2000mm.
b. 1700 – 2000mm.
c. 1600 – 2000mm.
d. 1500 – 2000mm.
Câu 6. Gió mùa mùa hạ thổi theo hướng 
a. Tây Nam.

b. Đông Bắc.

c. Tây Bắc.

d. Đông Nam.
Câu 7.Căn cứ vào Atlat trang 4 – 5, hãy cho biết nước ta có bao nhiêu thành phố trực thuộc Trung ương?
a. 5.


b. 6. 


c. 7.


d. 8.
Câu 8. Căn cứ vào Atlat trang 13 – 14, hãy kể tên các dãy núi lớn ở khu vực Tây Bắc nước ta là
a. Dãy Hoàng Liên Sơn, Pu Đen Đinh, Pu Sam Sao, Pu Luông.
b. Dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Bạch Mã, dãy Con Voi.
c. Dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Giăng Màn, Trường Sơn Nam.
d. Dãy Hoàng Liên Sơn, Dãy Bạch Mã, Pu Sam Sao.
Câu 9. Cho bảng số liệu
Khách du lịch và doanh thu khách du lịch

	Năm
	1995
	2000
	2005
	2007

	Khách nội địa (triệu lượt người)
	5,5
	11,2
	16,0
	19,1

	Khách quốc tế (triệu lượt người)
	1,4
	2,1
	3,5
	4,2

	Doanh thu (nghìn tỉ đồng)
	8,0
	17,4
	30,0
	56,0



Để thể hiện được khách du lịch và doanh thu từ du lịch thì biểu đồ nào thích hợp nhất?
a. tròn.


b. miền.


c. đường.


d. kết hợp.
Câu 10.Cho bảng số liệu sau:
Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế

(Đơn vị: %)

	Năm
	1995
	2000
	2005
	2007

	Nông – lâm – thuỷ sản 
	71,2
	65,1
	57,2
	53,9

	Công nghiệp và xây dựng 
	11,4
	13,1
	18,2
	20,0

	Dịch vụ 
	17,4
	21,8
	24,6
	26,1



Theo bảng số liệu trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về cơ cấu lao động đang làm việc phân theo khu vực kinh tế nước ta từ 1995 – 2007?
a. Tỉ trọng ngành nông – lâm – thuỷ sản tăng.
b. Tỉ trọng ngành nông – lâm – thuỷ sản giảm.
c. Tỉ trọng ngành công nghiệp và xây dựng tăng.
d. Tỉ trọng ngành dịch vụ tăng.
